
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

thành phố cho các sáng kiến năm 2023 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về  
việc ban hành Điều lệ Sáng kiến;  

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được 
ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

 Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 05/TTr-
SKHCN ngày 31/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 63 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 
hưởng thành phố năm 2023 của các tác giả và nhóm tác giả có tên trong Danh 
sách kèm theo. 

Điều 2. Các tác giả có sáng kiến trên được hưởng quyền lợi theo quy định 
hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: 
Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác 
giả có tên trong Danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, PVP; 

- Phòng: VX, KSTTHC; 

- CV: KHCN;  

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Minh Cường 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày      tháng          năm 2024 



DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG  

VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG THÀNH PHỐ NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày        /       /2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  

về việc công nhận hiệu quả áp dụng và ảnh hưởng phạm vi thành phố cho các sáng kiến năm 2023) 

 

STT Tên tác giả Đơn vị công tác Tên sáng kiến 

1  

Đào Khánh Hà Trường ban Ban tuyên giáo Thành ủy; 

Tăng cường phối hợp chỉ đạo thông tin báo chí và mạng xã hội, 

góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch 

trong tình hình mới tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng 

Đào Văn Hoàn 
Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành 

ủy; 

Phạm Ngọc Điền 
Chuyên viên chính phòng Tổng hợp, 

Ban Tuyên giáo Thành ủy 

2  

Trần Quang Tuấn  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

Áp dụng công cụ tự đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 cho 12 Ủy ban nhân 

dân quận, huyện, phường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của chính quyền địa phương 

Đoàn Anh Quang 

Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng 

hợp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Sở Khoa học và Công nghệ 

Lương Thị Minh Hạnh 
Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

3  
Lê Ngọc Trữ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng 

Biên tập và phát hành ấn phẩm điện tử Bản tin Đảng bộ quận 

Hồng Bàng 
Đỗ Việt Hưng Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng 

4  Đỗ Đức Hòa Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy 
Đổi mới phương thức lãnh đạo trong xử lý điểm nóng chính trị - 

xã hội từ vụ việc “ngao – cát” trên địa bàn huyện Kiến Thụy. 
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Nguyễn Văn Quyết Chánh Văn phòng Huyện ủy Kiến Thụy 

5  

Cáp Trọng Tuấn 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô 

Quyền 

Quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên bản đồ số 

Nguyễn Tiến Thành 

Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân quận Ngô 

Quyền 

6  

Nguyễn Hoàng Long Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Bản đồ số dựa trên công nghệ thực tế ảo 360 tại Khu đô thị Bắc 

Sông Cấm, Hải Phòng 
Nguyễn Thị Phương Mai 

Trưởng phòng, phòng Kinh tế đối ngoại, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

7  Phạm Việt Hùng 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An 

Dương 

Giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống tổng hợp thông tin, quản 

lý, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định tại huyện An Dương 

8  Phạm Văn Khanh Bí thư Quận ủy Kiến An 
Ứng dụng Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động Hội 

đồng nhân dân quận Kiến An nhiệm kỳ 2021 – 2026 

9  

Nguyễn Hồ Phương 
Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Ủy ban 

nhân dân quận Dương Kinh Một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) trên 

địa bàn quận Dương Kinh. 
Đào Thị Minh  

Chuyên viên Phòng Kinh tế, Ủy ban 

nhân dân quận Dương Kinh 

10  

Trần Quang Tuấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
Nghiên cứu, đề xuất một số nội dung nhằm xây dựng  "Chiến lược 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải 

Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" phù hợp với các 

điều kiện đặc thù của thành phố Hải Phòng. 
Phạm Phương Đông  

Chuyên viên Văn phòng Sở Khoa học và 

Công nghệ 

11  Nguyễn Cao Lân Bí thư huyện ủy An Lão 
Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng 

Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Dân 
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Bùi Thị Hưng Chánh Văn phòng Huyện ủy An Lão 

12  

Nguyễn Thị Phương 

Thùy 

Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo phương pháp tích hợp 
Nguyễn Hoàng Long Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

13  Trần Quang Trung Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xây 

dựng chính quyền thành phố Hải Phòng thông qua tham mưu ban 

hành quy định về mức phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

14  
Phạm Văn Đoan 

Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng - Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng Ứng dụng chuyển đổi số trong khai thác, phát huy các giá trị các 

công trình văn hóa lịch sử trên địa bàn quận Hồng Bàng 
Nguyễn Thế Đạt Bí thư Quận Đoàn Hồng Bàng 

15  Giang Diệp Hoa 
Trưởng phòng 1, Ban Nội chính Thành 

Ủy 

Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết 

khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn  thành 

phố Hải Phòng 

16  

Phạm Văn Đoan 
Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng - Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội phục vụ Trung 

tâm điều hành thông minh IOC quận Hồng Bàng 
Lê Thị Vân 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 

dân quận Hồng Bàng 

17  

Vũ Thị Hồng 
Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Giải pháp phát huy vai trò của truyền thông, báo chí trong xử lý 

các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ thực 

tiễn thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lượng 

Phó Trưởng phòng Phòng Nội chính và 

Kiểm tra giám sát, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố 
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18  

Đỗ Thanh Bình 
Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí, 

Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Quy trình 3 bước thông tin, truyền thông đối với công tác cưỡng 

chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa 

bàn thành phố Trần Trọng Tuân 

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo 

chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành 

ủy; 

19  Nguyễn Phong Doanh 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

Kiến An 

Giải pháp nâng cao chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

20  Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê 

Chân 

Thành lập Đội xung kích truyền thông tham gia bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù 

địch trong tình hình hiện nay 

21  

Bùi Quang Ngân 
Trưởng phòng Phòng Tư pháp, Ủy ban 

nhân dân quận Hải An Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài trên địa bàn quận Hải An 
Hoàng Thị Hà 

Chuyên viên phòng Tư pháp, Ủy ban 

nhân dân quận Hải An 

22  

Nguyễn Trung Hiếu 

Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp 

và Tài nguyên Môi trưởng, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân thành phố Nghiên cứu giải pháp phát triển vùng canh tác hữu cơ để gia tăng 

giá trị xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030 
Lưu Quang Đại 

Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng, 

Giao thông và Công Thương, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân thành phố 

23  
Phạm Đức Minh 

Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Giá - 

Công sản, Sở Tài chính Xây dựng, áp dụng Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của thành phố. 
Lương Văn Công Giám đốc Sở Tài chính 
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24  Nguyễn Thị Thu Hương 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải 

Phòng 

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác xúc tiến đầu 

tư nước ngoài vào các khu kinh tế, khu công nghiệp thành phố 

Hải Phòng 

25  Phạm Tuyên Dương Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Bảo 
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong đẩy mạnh 

chuyển đổi số huyện Vĩnh Bảo năm 2023 

26  

Vũ Đức Hùng Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải 
Xây dựng kênh Youtube phục vụ công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành 

phố, Cổng dịch vụ công Bộ Giao thông vận tải 

Nguyễn Thị Mơ 
Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận 

tải 

Phạm Thanh Sơn 
Chuyên viên Văn phòng Sở Giao thông vận 

tải 

27  

Đào Thế Hải 
Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Giá - 

Công sản, Sở Tài chính 
Xây dựng, áp dụng Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm 

áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023. 
Hoàng Xuân Minh Phó Giám đốc Sở Tài chính 

Nguyễn Hoàng Tùng 
Chuyên viên phòng Quản lý Giá - Công 

sản, Sở Tài chính 

28  

Lê Chưởng 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô 

Quyền 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai đối với đất nông 

nghiệp, đất công cộng, xen kẹt và đất của các tổ chức, doanh 

nghiệp sử dụng kém hiệu quả, khồng phù hợp quy hoạch, có vi 

phạm trên địa bàn quận 
Hoàng Hải Nam 

Phó Trưởng phòng, phòng Tài nguyên 

và Môi trường - Ủy ban nhân dân quận 

Ngô Quyền 

29  

Trần Khắc Kiên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn 
Giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi 

công vụ tại quận Đồ Sơn 
Đinh Thị Phương Thảo 

Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân quận Đồ Sơn 
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30  Phạm Thị Thạnh 

Phó trưởng Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận 

Dương Kinh 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận 

Dương Kinh. 

31  Trịnh Văn Tú Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

Tham mưu xây dựng kế hoạch để Ủy ban Di sản thế giới 

UNESCO ghi danh “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” là di sản 

thiên nhiên thế giới 

32  

Vương Toàn Thu Thủy Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; 
Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng  Nguyễn Thị Kim Oanh 
Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành đoàn 

Hải Phòng 

33  

Nguyễn Thị Thúy Hà 
Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng quy trình theo dõi, kiểm tra dự án đầu tư của nhà đầu tư 

trong nước sử dụng vốn ngoài ngân sách 
Nguyễn Thanh Ngọc 

Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

34  Đoàn Thị Tươi 
Tổ phó Tổ Tài chính - kế toán, Ban 

Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà 

Ứng dụng chuyển đổi số tích hợp thu dịch vụ bến thủy nội địa vệ 

sinh môi trường nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thu và 

quản lý điều phối các phương tiện ra vào cảng bến 

35  

Vương Toàn Thu Thủy Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; 
Các giải pháp chỉ đạo nhằm thúc đẩy việc xây dựng Không gian 

đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 

Chí Minh, năm học 2022 - 2023 
Phạm Thị Diệu Linh 

Trưởng ban Ban Thanh thiếu nhi Trường 

học, Thành đoàn Hải Phòng 

36  
Vũ Thị Kim Liên 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải 

Phòng 
Cải thiện hiệu quả tài chính vi mô trong phát triển cộng đồng - 

nghiên cứu trường hợp Quỹ tài chính vi mô của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Thu Phương Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng 

37  Nguyễn Đức Thịnh 

Trưởng phòng Phòng Doanh nghiệp và 

Giám sát đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh 

tế Hải Phòng 

Giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ Thủ tục hành chính trực tuyến, góp 

phần đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao các chỉ số về cải cách 

hành chính 
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Phạm Anh Tuấn 

Trưởng phòng Văn phòng đại diện Ban 

Quản lý tại các Khu công nghiệp, Khu 

kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng 

38  Nguyễn Bích Hòa 

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám 

đốc Công ty cổ phần thương mại Minh 

Khai 

Dịch chuyển thị trường lương thực nội địa từ nam ra bắc và mở 

rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm nông sản thực phẩm của 

Việt Nam sang thị trường Châu Á - Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu 

Mỹ - Canada, Châu Âu - Hà Lan 

39  

Nguyễn Thị Thu Hiên 
Chuyên viên chính Văn phòng Sở Tài 

chính 
Nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dịch 

vụ công mức độ 4 Trần Thanh Long Phó Giám đốc Sở Tài chính 

Phạm Lê Huân  Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính 

40  Đoàn Văn Tạo 
Trưởng phòng Nghiệp vụ 5, Thanh tra 

thành phố 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong quản lý, 

sử dụng đất đai nhằm phòng, chống tham nhũng. 

41  

Tạ Viết Đông 

Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển 

đô thị và Đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng  
Giải pháp kỹ thuật thi công hạ tầng kỹ thuật trên mái tầng hầm 

công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn 

Nguyễn Vũ Hòa 

Trưởng phòng Phòng Kế hoạch đấu thầu 

- Ban quản lý dự án Phát triển đô thị và 

Đầu tư xây dựng công trình dân dụng  

42  

Nguyễn Mạnh Thắng 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An 

Lão 
Một số giải pháp áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả 

giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân 

dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

An Lão. Lê Văn Huy 
Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Ủy 

ban nhân dân huyện An Lão 
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43  Bùi Gia Huấn 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong đổi mới và nâng cao 

hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện các 

công trình, dự án trên địa bàn huyện đến năm 2025 

44  

Phạm Tiến Thuật 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Kiến Thụy 
Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Thuỵ 
Phạm Văn Thức  

Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân huyện Kiến 

Thụy 

45  Vũ Thanh Dương 
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng trật tự an toàn giao thông 

tại Khu công nghiệp (thực nghiệm tại Khu công nghiệp Tràng 

Duệ và tuyến đường giáp ranh) 

46  Trần Thị Hoàng Mai Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 
Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành chính lĩnh vực văn 

hoá và thể thao 

47  Hoàng Hữu Thủ 
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình, huyện 

Vĩnh Bảo 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy huy động 

hệ thống chính trị tuyên truyền và vận động nhân dân tiếp tục 

chỉnh trang và hoàn thiện chương trình xã nông thôn mới kiểu 

mẫu năm 2023 

48  Vũ Duy Lập 
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ cập bơi cho lứa 

tuổi học sinh trên địa bàn huyện Kiến Thụy năm 2023 

49  Đỗ Tuấn Anh 

Kiểm lâm viên Phòng Quản lý Bảo vệ 

rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Sử dụng thiết bị bay không người lái chi phí thấp trong xây dựng 

dữ liệu số hóa ảnh trực giao hiện trạng tài nguyên rừng và đất lâm 

nghiệp bằng phương pháp hệ thống lưới tiêu ảnh kiểm soát mặt 

đất 
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Mạc Bình An 

Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng 

công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

50  

Nguyễn Ngọc Tuất 
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua Khối các Phòng, đơn vị 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lương Thị Hồng Lệ 

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

51  

Vũ Thị Lan Hương 

Phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
Quản lý bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2023 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

Phạm Thị Kim Oanh 

Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Tiên Lãng, Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

52  Nguyễn Mạnh Tuấn 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh 

tra thành phố 

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nước. 

53  Trương Thúy Hà 
Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân quận Lê Chân 

Giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công 

dân 

54  Đỗ Thị Vân 

Công chức Địa chính – Nông nghiệp – 

Xây dựng Ủy ban nhân dân xã Văn 

Phong, huyện Cát Hải Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng để triển các dự án trên địa bàn xã Văn Phong 

55  Bùi Công Khanh 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn 

Phong, huyện Cát Hải 



11 

 

56  Vũ Duy Cương 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngũ 

Đoan, huyện Kiến Thụy 

Một số giải pháp thực hiện công tác tích tụ, tập trung ruộng đất 

trên địa bàn xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 

Phòng 

57  

Phạm Văn Phong 
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, Sở Giao thông vận tải 

Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị Dự án phát triển thành phố 

Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu 
Nguyễn Duy Cường  

Nhân viên Phòng Kế hoạch, Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Giao thông 

vận tải 

Phạm Văn Việt 

Nhân viên Phòng Kỹ thuật Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng, Sở Giao thông 

vận tải 

58  

Tạ Viết Đông 

Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển 

đô thị và Đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng  Giải pháp kỹ thuật thi công an toàn cho công trình Đường khi xây 

dựng tầng hầm công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn 

Đào Trọng Hướng 

Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch đấu 

thầu, Ban quản lý dự án Phát triển đô thị 

và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

59  
Nguyễn Thị Thương 

Huyền 
Giám đốc Sở Du lịch 

Sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật và thanh tra kiểm tra 

60  Phạm Ngọc Hải 
Chuyên viên phòng Nội vụ Ủy ban nhân 

dân huyện Tiên Lãng 

Giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 

2023 - 2025 trên địa bàn huyện Tiên Lãng 

61  Phạm Quốc Khương 
Thanh tra viên Thanh tra huyện Thủy 

Nguyên 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư đối với Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên 
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62  Nguyễn Chí Công 
Chuyên viên Phòng Văn Xã, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu lĩnh vực y tế 

tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

63  

Vũ Đức Dũng 
Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ứng dụng công nghệ thông tin trong tạo lập và lưu trữ thông tin, 

dữ liệu lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lê Thùy Dương 

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
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